
 

 

UBND HUYỆN BÌNH GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH 

XÃ HỘI – DÂN TỘC 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /LĐTBXHDT Bình Gia, ngày      tháng 12 năm 2023 

V/v rà soát, lập danh sách hỗ trợ tiền điện 

hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý IV 

năm 2023. 

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài 

chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc đề nghị UBND các xã, 

thị trấn rà soát, lập danh sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 

quý IV năm 2023 trên địa bàn, như sau: 

1. Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền 

quyết định và hóa đơn thanh toán tiền điện các tháng trong quý IV/2023 của hộ 

chính sách xã hội trên địa bàn quản lý, lập danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo mẫu số 04-CT/HTTĐ; mẫu 

số 05-QT/HTTĐ quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của 

Bộ Tài chính gửi kèm công văn. Mức hỗ trợ tiền điện là: 57.000 đồng/hộ/tháng 

(theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

2. Báo cáo, danh sách chi tiết từng hộ và biểu tổng hợp từng loại đối 

tượng theo từng thời điểm hỗ trợ lập thành 04 bản (đóng quyển).  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát đầy đủ và chính xác đối 

tượng được hỗ trợ tiền điện, báo cáo kết quả rà soát hỗ trợ tiền điện quý IV/2023 

gửi về phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 30/12/2023 

để tổng hợp, trình UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Lưu VT. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

   

  
 

 

Triệu Huy Hùng 
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UBND XÃ , THỊ TRẤN 

MẪU SỐ 04-CT/HTTĐ 

DANH SÁCH CÁC HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NHẬN HỖ TRỢ 

TIỀN ĐIỆN QUÝ IV/2023  

(Kèm Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /     /2023 của UBND huyện Bình Gia) 

STT 
Họ và tên 

chủ hộ 

Nơi ở 

(thôn, 

ấp, 

bản) 

Số 

người/hộ 

Mức hỗ 

trợ 

(1.000 

đ/tháng) 

Số 

tháng 

được 

hỗ trợ 

Số tiền 

hỗ trợ 

(1.000 

đồng) 

Trong đó 

Ký 

nhận, 

Ghi rõ 

họ và 

tên 

Kỳ 

này 

Kỳ 

trước 
 

A B 1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 

I- Hộ nghèo                 

1- 
Nguyễn 

Văn A 
                

… ………….                 

II- 

Hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ 

nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh ở 

vùng có điện lưới) 

        

1- Lê Thị B                 

… …………                 

III- 
Hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ 

nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới) 
        

1- 
Trần Ngọc 

C 
                

… …………..                 

IV- 

Hộ DT thiểu số  (không 

thuộc diện hộ nghèo và sống 

ở vùng chưa có điện lưới) 

      

1- Trần Ngọc E        

        

        

 Tổng cộng        
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Tổng số lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện đã nhận tiền: 

……….hộ. Trong đó: Số hộ đã nhận tiền kỳ này: …… hộ; Số hộ nhận tiền các kỳ 

trước chuyển sang: ……… hộ, gồm: Kỳ ………..năm ………. là ………… 

hộ,……………… (ghi số hộ của từng kỳ chuyển sang). 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………….đồng. 

PHÒNG LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ký tên, đóng dấu) 

NGƯỜI LẬP 
(Ký tên, ghi rõ họ 

tên) 

…., ngày … tháng … năm  

CHỦ TỊCH UBND CẤP 

XÃ 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Lập 04 liên (Liên 1: Lưu UBND cấp xã, có chữ ký của các hộ gia đình tại 

cột 8; Liên 2 gửi phòng TCKH; Liên 3 gửi phòng LĐTBXH; Liên 4 gửi KBNN cấp 

huyện) 
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UBND XÃ, THỊ TRẤN 

MẪU SỐ 05-QT/HTTĐ 

 BIỂU TỔNG HỢP 

KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN 

HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

STT 
Tên thôn, 

ấp, bản 

Tổng số hộ 

nghèo và hộ 

chính sách 

xã hội 

Trong đó 

Hộ 

DTTS 

(không 

thuộc 

diện hộ 

nghèo 

sống ở 

vùng 

chưa có 

điện 

lưới) 

Tổng số 

tiền hỗ trợ 

(Đồng) 
Số hộ 

nghèo 

Số hộ chính sách xã 

hội (không thuộc 

diện hộ nghèo và có 

lượng điện sử dụng 

cho mục đích sinh 

hoạt trong tháng 

không quá 50 kWh 

ở vùng có điện lưới) 

Số hộ 

chính 

sách xã 

hội 

(không 

thuộc 

diện hộ 

nghèo và 

sống ở 

vùng 

chưa có 

điện lưới) 

A B 1 = 2+3+4 + 5 2 3 4 5 6 

1- Thôn A            

2- Thôn B            

.... ………….            

  Tổng cộng             

  

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…………, ngày … tháng … năm ….. 

CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ............................... 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC- UBND ……………………, ngày      tháng     năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát số hộ được hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số …/PLĐTBXHDT ngày    /    /2023 của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia về việc lập danh sách 

hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý … năm 2023. 

UBND xã (thị trấn) …… đã tổ chức rà soát số hộ được hỗ trợ tiền điện 

quý III năm 2023 trên địa bàn, kết quả như sau: 

Tổng số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ : ….. hộ. Trong đó: 

- Số hộ nghèo thu nhập được hỗ trợ: ….  hộ; 

- Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và có lượng điện sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh ở vùng có điện 

lưới): …. hộ; 

- Số hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng 

chưa có điện lưới): ….. hộ; 

- Hộ DTTS không thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng chưa có điện lưới: 

…. hộ.  

(Có biểu tổng hợp và danh sách chi tiết theo mẫu đính kèm) 

Đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
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